Họ tên: Phan Đức Long
Trường: Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM


CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA:
BÀI KIỂM TRA PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU NÂNG CAO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP

Phần 1: Các kỹ năng cơ bản (2 điểm)
Câu 1: Mã hóa, thay các nội dung chữ để biến chỉ nhận các giá trị số đố với biến số: “số giờ làm việc trong 1 tuần”. 
Câu 2: Tính giá trị bình quân của biến số “số giờ làm việc trong 1 tuần” phân theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
	Average of Chuẩn hóa số giờ làm việc
	Chuẩn hóa số giờ làm việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lĩnh vực kinh doanh
	36
	40
	42
	44
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	56
	58
	60
	61
	63
	72
	Grand Total

	Công nghiệp chế biến
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	48
	 
	 
	 
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	49.33333333

	Công nghiệp khai thác
	 
	
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Giáo dục / đào tạo
	 
	40
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44

	Giao thông vận tải
	 
	
	
	
	
	
	48
	49
	50
	
	
	56
	
	60
	
	
	
	50.3

	Khác, ghi cụ thể
	 
	40
	
	
	
	
	48
	
	
	
	52
	56
	
	60
	
	
	
	52

	Nhà hàng, khách sạn và Du lịch
	 
	40
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	56
	
	60
	
	
	
	50.5

	Nông - lâm - ngư nghiệp
	 
	
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	
	50.66666667

	Sản xuất, phân phối điện, ga, nước
	 
	40
	42
	
	46
	
	48
	
	
	
	52
	56
	
	60
	
	
	
	49.61290323

	Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin
	 
	40
	
	44
	
	
	48
	49
	50
	51
	
	56
	
	
	
	
	
	49.4

	Thương mại & Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)
	 
	40
	
	44
	46
	
	48
	49
	
	
	52
	56
	58
	60
	61
	
	72
	51.42857143

	Xây dựng
	 
	
	
	
	46
	
	48
	49
	50
	
	52
	56
	
	60
	
	
	
	52.63636364

	(blank)
	36
	40
	
	
	
	47
	48
	
	
	
	52
	56
	
	
	
	63
	72
	51.2173913

	Grand Total
	36
	40
	42
	44
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	56
	58
	60
	61
	63
	72
	51.07751938



Phần 2: Các kỹ năng nâng cao (8 điểm)
Câu 3:  Phân tích các nội dung sau: 
I. Đặc điểm của học viên
1.1  Học viên tốt nghiệp (HVTN) phân theo cấp trình độ và giới tính
	Cấp Trình độ
	Số HV Nam
	Tỉ lệ % HV Nam
	Số HV Nữ
	Tỉ lệ % HV Nữ

	Cao đẳng nghề
	207
	100.00%
	76
	97.44%

	Trung cấp nghề
	 
	0.00%
	2
	2.56%

	Tổng
	207
	100.00%
	78
	100.00%



1.2  HVTN phân theo nghề đào tạo và cấp trình độ
	Ngành/Đào tạo
	Cao đẳng nghề
	Tỉ lệ % Cao đẳng nghề
	Trung cấp nghề
	Tỉ lệ % Trung cấp nghề

	Cắt gọt kim loại
	40
	14.13%
	 
	0.00%

	Cơ điện tử
	20
	7.07%
	 
	0.00%

	Công nghệ Ô tô
	121
	42.76%
	 
	0.00%

	Điện công nghiệp
	60
	21.20%
	 
	0.00%

	Điện tử công nghiệp
	26
	9.19%
	2
	100.00%

	Điện tử dân dụng
	4
	1.41%
	 
	0.00%

	Hàn
	12
	4.24%
	 
	0.00%

	Tổng
	283
	100.00%
	284
	100.00%






1.3  HVTN phân theo nghề đào tạo và xếp loại tốt nghiệp
	Ngành/Đào tạo
	Giỏi
	Tỉ lệ % Giỏi
	Khá
	Tỉ lệ % Khá
	TB
	Tỉ lệ % TB
	TBK
	Tỉ lệ % TBK
	Xuất sắc
	Tỉ lệ % XS

	Cắt gọt kim loại
	7
	10.94%
	18
	12.33%
	1
	11.11%
	11
	15.28%
	3
	20.00%

	Cơ điện tử
	5
	7.81%
	5
	3.42%
	 
	0.00%
	7
	9.72%
	3
	20.00%

	Công nghệ Ô tô
	23
	35.94%
	60
	41.10%
	4
	44.44%
	32
	44.44%
	2
	13.33%

	Điện công nghiệp
	14
	21.88%
	32
	21.92%
	2
	22.22%
	7
	9.72%
	5
	33.33%

	Điện tử công nghiệp
	8
	12.50%
	13
	8.90%
	2
	22.22%
	4
	5.56%
	1
	6.67%

	Điện tử dân dụng
	1
	1.56%
	3
	2.05%
	 
	0.00%
	 
	0.00%
	 
	0.00%

	Hàn
	2
	3.13%
	7
	4.79%
	 
	0.00%
	2
	2.78%
	1
	6.67%

	Kế toán doanh nghiệp
	1
	1.56%
	2
	1.37%
	 
	0.00%
	 
	0.00%
	 
	0.00%

	KTML & ĐHKK
	1
	1.56%
	5
	3.42%
	 
	0.00%
	6
	8.33%
	 
	0.00%

	Quản trị mạng máy tính
	1
	1.56%
	 
	0.00%
	 
	0.00%
	 
	0.00%
	 
	0.00%

	Thiết kế đồ họa
	1
	1.56%
	 
	0.00%
	 
	0.00%
	2
	2.78%
	 
	0.00%

	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	 
	0.00%
	1
	0.68%
	 
	0.00%
	1
	1.39%
	 
	0.00%

	Tổng
	64
	100.00%
	1
	100.00%
	67
	100.00%
	3
	100.00%
	15
	100.00%








II. Tình trạng việc làm 
1.4 Tính tỷ lệ HVTN có việc làm
	HV có việc làm
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ % HV có việc làm

	A1.Làm công ăn lương
	235
	89.02%

	A2.Tự SX-KD
	13
	4.92%

	B1.Vừa học vừa làm
	16
	6.06%

	Tổng
	264
	100.00%




1.5 Tỷ lệ HVTN phân theo nghề đào tạo
	Ngành/Đào tạo
	Số lượng HV
	Tỉ lệ % HV

	Cắt gọt kim loại
	40
	14.04%

	Cơ điện tử
	20
	7.02%

	Công nghệ Ô tô
	121
	42.46%

	Điện công nghiệp
	60
	21.05%

	Điện tử công nghiệp
	28
	9.82%

	Điện tử dân dụng
	4
	1.40%

	Hàn
	12
	4.21%

	Kế toán doanh nghiệp
	3
	0.00%

	KTML & ĐHKK
	12
	0.00%

	Quản trị mạng máy tính
	1
	0.00%

	Thiết kế đồ họa
	3
	0.00%

	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	2
	0.00%

	Tổng
	306
	100.00%




1.6 HVTN phân theo tình trạng việc làm và “Mức độ liên quan đến nghề đào tạo”
	Tình trạng việc làm
	Có liên quan
	Tỉ lệ % Có liên quan
	Không liên quan
	Tỉ lệ % Không liên quan
	Liên quan một phần
	Tỉ lệ % liên quan một phần

	A1.Làm công ăn lương
	179
	90.40%
	21
	87.50%
	31
	83.78%

	A2.Tự SX-KD
	10
	5.05%
	3
	12.50%
	 
	0.00%

	B1.Vừa học vừa làm
	9
	4.55%
	 
	0.00%
	6
	16.22%

	Tổng
	198
	100.00%
	199
	100.00%
	6
	100.00%





Hướng dẫn thực hiện:
· Mỗi nội dung có thể lựa chọn hình thức thể hiện dưới dạng bảng biểu giá trị tuyệt đối hoặc tương đối - tỷ lệ % hoặc biểu đồ - vẽ tối thiểu 3 biểu đồ)
· Với mỗi nội dung phân tích viết nhận xét đánh giá về kết quả xử lý dữ  liệu (từ một đến hai câu)
III. Chất lượng đào tạo
1.7. Tính điểm đánh giá trung bình về chất lượng đào tạo theo những nội dung sau:
- Giáo trình và nội dung giảng dạy
	Ngành/ nghề đào tạo
	Hoàn toàn không đồng ý
	Không đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Đồng ý
	Hoàn toàn đồng ý
	Tổng

	Cắt gọt kim loại
	 
	 
	3
	4
	5
	4.3

	Cơ điện tử
	 
	 
	3
	4
	5
	4.3

	Công nghệ Ô tô
	1
	 
	3
	4
	5
	4.3

	Điện công nghiệp
	 
	2
	3
	4
	5
	4.0

	Điện tử công nghiệp
	 
	 
	3
	4
	5
	4.7

	Điện tử dân dụng
	 
	 
	 
	4
	5
	4.5

	Hàn
	 
	 
	 
	4
	5
	4.2

	Kế toán doanh nghiệp
	 
	 
	3
	4
	 
	3.7

	KTML & ĐHKK
	 
	 
	3
	4
	5
	3.9

	Thiết kế đồ họa
	 
	 
	 
	4
	 
	4.0

	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	 
	 
	3
	4
	 
	3.5



- Đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo
	Đánh giá về chất lượng Đào tạo

	Ngành/ nghề đào tạo
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Hoàn toàn đồng ý
	Không đồng ý
	Trung bình

	Cắt gọt kim loại
	3
	2
	4
	 
	3.27027027

	Cơ điện tử
	3
	2
	4
	 
	3.210526316

	Công nghệ Ô tô
	3
	2
	4
	1
	3.326923077

	Điện công nghiệp
	3
	2
	4
	 
	3.044444444

	Điện tử công nghiệp
	3
	 
	4
	 
	3.714285714

	Điện tử dân dụng
	3
	 
	 
	 
	3

	Hàn
	3
	2
	4
	 
	3.111111111

	Kế toán doanh nghiệp
	3
	 
	 
	 
	3

	KTML & ĐHKK
	3
	 
	4
	 
	3.5

	Quản trị mạng máy tính
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiết kế đồ họa
	3
	 
	 
	 
	3

	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	3
	 
	4
	 
	3.5

	Grand Total
	3
	2
	4
	1
	3.282945736


1.8. Phân tích về “mức độ liên quan giữa nghề đào tạo” với “đánh giá chung về chất lượng đào tạo” của nhà trường
	“mức độ liên quan giữa nghề đào tạo” với “đánh giá chung về chất lượng đào tạo” của nhà trường

	Ngành/nghề đào tạo
	Có liên quan
	Không liên quan
	Liên quan một phần
	Điểm Trung bình

	Cắt gọt kim loại
	3.4
	3.0
	3.0
	3.3

	Cơ điện tử
	3.3
	3.0
	3.0
	3.2

	Công nghệ Ô tô
	3.4
	3.2
	2.9
	3.3

	Điện công nghiệp
	3.1
	3.0
	3.0
	3.0

	Điện tử công nghiệp
	3.2
	3.9
	3.9
	3.7

	Điện tử dân dụng
	3.0
	 
	3.0
	3.0

	Hàn
	3.3
	 
	3.0
	3.3

	Kế toán doanh nghiệp
	3.0
	 
	 
	3.0

	KTML & ĐHKK
	3.4
	4.0
	 
	3.5

	Thiết kế đồ họa
	3.0
	 
	 
	3.0

	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	3.5
	 
	 
	3.5

	Grand Total
	3.3
	3.5
	3.1
	3.3


[bookmark: _GoBack]
Tỉ lệ % Giỏi	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.109375	7.8125E-2	0.359375	0.21875	0.125	1.5625E-2	3.125E-2	1.5625E-2	1.5625E-2	1.5625E-2	1.5625E-2	0	Tỉ lệ % Khá	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.12328767123287671	3.4246575342465752E-2	0.41095890410958902	0.21917808219178081	8.9041095890410954E-2	2.0547945205479451E-2	4.7945205479452052E-2	1.3698630136986301E-2	3.4246575342465752E-2	0	0	6.8493150684931503E-3	Tỉ lệ % TB	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.1111111111111111	0	0.44444444444444442	0.22222222222222221	0.22222222222222221	0	0	0	0	0	0	0	Tỉ lệ % TBK	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.15277777777777779	9.7222222222222224E-2	0.44444444444444442	9.7222222222222224E-2	5.5555555555555552E-2	0	2.7777777777777776E-2	0	8.3333333333333329E-2	0	2.7777777777777776E-2	1.3888888888888888E-2	Tỉ lệ % XS	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.2	0.2	0.13333333333333333	0.33333333333333331	6.6666666666666666E-2	0	6.6666666666666666E-2	0	0	0	0	0	Tỉ lệ % HV có việc làm	A1.Làm công ăn lương	A2.Tự SX-KD	B1.Vừa học vừa làm	Tổng	0.89015151515151514	4.924242424242424E-2	6.0606060606060608E-2	1	Tỉ lệ % HV phân theo nghề  đào tạo
Tỉ lệ % HV	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	Kế toán doanh nghiệp	KTML 	&	 ĐHKK	Quản trị mạng máy tính	Thiết kế đồ họa	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh	0.14035087719298245	7.0175438596491224E-2	0.42456140350877192	0.21052631578947367	9.8245614035087719E-2	1.4035087719298246E-2	4.2105263157894736E-2	0	0	0	0	0	A1.Làm công ăn lương	Tỉ lệ % Có liên quan	Tỉ lệ % Không liên quan	Tỉ lệ % liên quan một phần	0.90404040404040409	0.875	0.83783783783783783	A2.Tự SX-KD	Tỉ lệ % Có liên quan	Tỉ lệ % Không liên quan	Tỉ lệ % liên quan một phần	5.0505050505050504E-2	0.125	0	B1.Vừa học vừa làm	Tỉ lệ % Có liên quan	Tỉ lệ % Không liên quan	Tỉ lệ % liên quan một phần	4.5454545454545456E-2	0	0.16216216216216217	Cao đẳng nghề	Tỉ lệ % HV Nam	Tỉ lệ % HV Nữ	1	0.97435897435897434	Trung cấp nghề	Tỉ lệ % HV Nam	Tỉ lệ % HV Nữ	0	2.564102564102564E-2	Tỉ lệ % Cao đẳng nghề	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	0.14134275618374559	7.0671378091872794E-2	0.42756183745583037	0.21201413427561838	9.187279151943463E-2	1.4134275618374558E-2	4.2402826855123678E-2	Tỉ lệ % Trung cấp nghề	Cắt gọt kim loại	Cơ điện tử	Công nghệ Ô tô	Điện công nghiệp	Điện tử công nghiệp	Điện tử dân dụng	Hàn	0	0	0	0	1	0	0	